PHỤ LỤC I: KHUNG THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT
KHUNG THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT
	Tóm tắt thiết kế
	Mục tiêu và các chỉ số thực hiện
	Nguồn tài liệu và cơ chế báo cáo
	Các giả thiết và rủi ro 

	Tác động
Giảm tổn thất kinh tế và sinh mạng do lũ và hạn 
	Năm 2020 (từ số liệu cơ bản 2000-2010)
Tổn thất kinh tế giảm  50% 

Tổn thất về người do lũ giảm 50%
	Thống kê giám sát quốc gia và tỉnh
	Các giả thiết 
Đủ ngân sách vận hành và bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng
Các rủi ro 
Tần suất và cường độ của lũ và hạn tăng do biến đổi khí hậu

	Kết quả
Cải thiện tính sẵn sàng trong quản lý và giảm thiểu các tác động của lũ và hạn 
	Vào năm 2017

Thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai nhậy cảm về giới của huyện và xã  

Xây dựng 5 kế hoạch bảo dưỡng công trình và quản lý nước và ngân sách 

128,000 ha đất tưới và tiêu được nâng cấp  

1,000,190 người được bảo vệ lũ mức cao hơn  


	Các báo cáo giám sát dự án
Báo cáo hoàn thành dự án của EA

Các tài liệu ghi chép ở tỉnh

Các Báo Cáo Tổ Chức Quản Lý Thiên Tai Quốc Gia

Các Báo Cáo Lũ Hàng Năm của Ủy Ban Sông Mê Công 


	Các giả thiết 
Thực hiện các dự án lũ/hạn đồng bộ và phù hợp với các tiểu dự án thuộc dự án


	Sản phẩm
1. Tăng cường công tác điều phối vùng để quản lý lũ và hạn  

2. Nâng cấp các công trình hạ tầng cơ sở quản lý nước


	Nâng cấp các tiêu chuẩn thiết kế độ nhậy cảm về giới vào giữa năm 2013

Các tiêu chuẩn thiết kế quản lý lũ tràn biên giới vào cuối năm 2014

79,365  km kênh thoát lũ được nâng cấp

Cải thiện 79,365  ha đất được tưới tăng thêm
Xây dựng và cải tạo 167 công trình quản lý nước 

Xây dựng và khôi phục 3,224 km kè bờ sông 

Xây dựng và nâng cấp 4 cầu trên kênh 

40% ngày công do phụ nữ đóng góp và thanh toán công bằng trên cơ sở công trình tương tự 


	Hệ thống giám sát dự án 
Các báo đoàn giám sát của ADB 

Báo cáo đánh giá giữa kỳ 
Các cáo tiến độ quý và hàng năm của EA 
	Các giả thiết 

Không chậm xây dựng do khí hậu cực đoan (lũ) 


	3. Năng lực quản lý lũ và hạn dựa vào cộng đồng được phát triển 
	20 xã có kế hoạch và các tổ chức quản lý rủi ro thiên tai để ứng phó

Đào tạo 1.500, phụ nữ về CBDRM và 40% các thành viên của nhóm  CBDRM là phụ nữ


	Các biên bản của tỉnh và xã khẳng định chấp nhận các kế hoạch đó 

Hệ thống giám sát và đánh giá dự án 
	Các giả thiết 

Chính quyền địa phương và các NGO tham gia đầy đủ 


	
	
	
	

	4. Thực hiện dự án có hiệu quả
	Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm, sẽ đóng tất cả các tài khoản trong 5,5 năm, và các đánh giá ban đầu khẳng định rằng dự án sẽ đạt được các mục tiêu của nó. 
	Báo cáo hoàn thành dự án của EA
	Các giả thiết

Tư vấn, EA và các IA xây dựng cơ chế điều phối dự án 



	Các hoạt động và các mốc
	Các đầu vào

	1. Tăng cường hợp tác vùng ở Việt Nam 

(i) Lập các tiêu chuẩn thiết kế và hướng dẫn độ nhậy cảm về giới trong quản lý và giảm thiểu rủi ro lũ và hạn ở đồng bằng Mê Công để thiết kế các dự án lũ và hạn vào giữa năm 2013 
(ii) Đánh giá và đề suất các dự án công trình và phi công trình để giảm thiểu lũ tràn biên giới ở Đồng Tháp Mười (biên giới Việt Nam – Căm Pu Chia); cải thiện các điều kiện về lũ ở vùng biên giới Việt Nam và  Căm Pu Chia vào năm 2014 
(i) Nâng cấp các công trình quản lý nước 
(ii) Lập thiết kế kỹ thuật - cuối quý 1 năm 2012

(iii) Cập nhật và thực hiện kế hoạch đền bù và tái định cư - cuối quý 3 năm 2012 

(iv) Mời thầu – cuối quý 2 năm 2012 

(v) Hợp đồng xây dựng công trình – cuối quý 4 năm 2014

(vi) Nghiệm thu và bàn giao  – giữa năm 2015

2. Năng lực quản lý lũ và hạn dựa vào cộng đồng 

(i) Thực hiện mô hình được thỏa thuận về quản lý và giảm thiểu lũ và hạn dựa vào cộng đồng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và tăng cường giảm thiểu lũ và hạn của các cộng đồng địa phương vào năm 2014

3. Dự án được hoàn thành vào cuối năm 2016
(i) Chọn Tư vấn quản lý và thực hiện dự án vào tháng  12/2011
(ii) Thành lập CPMU ở Cần Thơ: 10/2011

(iii) Thành lập các PPMUs ở hai tỉnh: 11/2011

(iv) Thành lập cơ chế PPME quốc gia:  10/2011

(v) Tăng cường năng lực cho các cán bộ PPMU được hoàn thành vào tháng 6/2012
(vi) Thiết kế kỹ thuật thi công được hoàn thành vào tháng 12/2012

	Nguồn 
Tổng 

(triệu $)

Khoản vay ADF do ADB tài trợ 
45,0
Khoản vay do Aus AID  tài trợ 
5,45
Tỉnh Đồng Tháp
7,02
Tỉnh Tiền Giang
4.49
Chính phủ Việt Nam
1,95
Tổng cộng
63,91



Ghi chú: ADB – Ngân Hàng Phát Triển Châu Á; CBRM – Quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng; CPMU – Ban Quản lý dự án; EA – Cơ quan điều hành; F&D – lũ và hạn; FMMP – Chương trình quản lý và giảm thiểu lũ của MRC; IA – cơ quan thực hiện; MRC – Ủy Hội Sông Mê Công; PPME – đánh giá và giám sát thực hiện dự án, PPMU – ban quản lý dự án tỉnh; 







